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DANH SÁCH 

CÁC DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG, 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀ BẰNG KHEN 

CỦA  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2009

A. 02 Doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2009
1. Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) (TP. Hồ Chí Minh)

2. Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu COMECO (TP. Hồ Chí Minh)

B. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (11 giải)
I. Doanh nghiệp sản xuất lớn (03 giải): 

	1.
	Công ty Xi măng Nghi Sơn
	Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hoá

	2.
	Công ty Cổ phần Thuỷ sản 
Việt Thắng
	Lô 4-2 Khu C, KCN Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

	3.
	Công ty Cổ phần Hữu Toàn
	Ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương


II. Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ (03 giải):

	1.
	Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Minh Dương
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội

	2.
	Công ty TNHH ROBOT
	304 Điện Biên Phủ, quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh

	3.
	Công ty Cổ phần Việt Vương
	KCN Thuỵ Vân , Thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  


III. Doanh nghiệp dịch vụ lớn (03 giải):
	1.
	Công ty CP Vàng bạc Đá quý 
Phú Nhuận (PNJ)
	170 E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

	2.
	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4
	29 Quang Trung, Thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An

	3.
	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp 
nước Thừa Thiên Huế
	103 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, 
Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế




IV. Doanh nghiệp dịch vụ nhỏ (02 giải):
	1.
	Công ty Cổ phần Xây lắp 
Điện lực Thanh Hoá
	232 đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá

	2.
	Công ty Cổ phần Long Hậu
	Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An


C. Giải Bạc Chất lượng Quốc gia (97 giải)

I. Doanh nghiệp sản xuất lớn ( 37 giải ):

	1. 
	Công ty Cổ phần Cao su 
Thống Nhất
	256 Đường 27 tháng 4, 
phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	2. 
	Công ty Cổ phần Gạch ngói 
Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
	Ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	3. 
	Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Minh Tâm
	KCN Lương Tài, huyện Lương Tài, 
tỉnh Bắc Ninh

	4. 
	Công ty TNHH Sản xuất 
Cơ khí Tiến Đạt
	Số 9, đường TS 7, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn
tỉnh Bắc Ninh

	5. 
	Công ty Cổ phần DABACO 
Việt Nam
	Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

	6. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
	45A Nguyễn Văn Tiết, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

	7. 
	Công ty Cổ phần Cao su 
Phước Hoà
	Xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương

	8. 
	Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn
	Số 03 đường Sân Bay, thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau

	9. 
	Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau
	04 Nguyễn Công Trứ, phường 8, 
Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

	10. 
	Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Đại Dương
	Ấp Năm Đảm,  xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

	11. 
	Công ty Cổ phần sản xuất 
Vật liệu Xây dựng Cao Bằng
	Km 3, xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	12. 
	Công ty Cổ phần Dầu khí 
Mê Kông
	Số 174 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, Thành phố 
Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

	13. 
	Công ty Cổ phần Cơ điện 
Miền Trung
	KCN Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, 
Thành phố Đà Nẵng

	14. 
	Công ty Sông Thu
	Số 152 đường 2-9, Thành phố Đà Nẵng

	15. 
	Công ty Cổ phần Tam Kim
	KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

	16. 
	Công ty Cao su Hà Tĩnh
	Km 22 quốc lộ 15A, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

	17. 
	Công ty Cổ phần Việt Long VDCO
	178 quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu, xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

	18. 
	Công ty Cổ phần Mía đường 
Cần Thơ
	1284 Trần Hưng Đạo, khu vực 1, 
phường 7, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang


	19. 
	Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Thiên Long
	Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh

	20. 
	Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
	Lầu 9, 10 Cao ốc FIDECO, 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

	21. 
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiên Giang
	85 - 87 Lạc Hồng, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

	22. 
	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2
	Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

	23. 
	Công ty Cao su Kon Tum
	258 Phan Đình Phùng, thị xã Kontum, 
tỉnh Kontum

	24. 
	Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam
	Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

	25. 
	Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Lâm Đồng
	272B Phan Đình Phùng, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	26. 
	Công ty TNHH Một thành viên Đông Trường Sơn
	Km 8 đường 9, thị xã Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị

	27. 
	Công ty Cao su Quảng Trị
	129D quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị

	28. 
	Công ty Cổ phần Cao su 
Tây Ninh
	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

	29. 
	Công ty Cổ phần Xi măng 
La Hiên - VVMI
	Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, 
tỉnh Thái Nguyên

	30. 
	Công ty Tiên Sơn Thanh Hoá 
	Số 09 KCN Bắc Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thành phố 
Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

	31. 
	Công ty Hữu hạn Xi măng 
Luks Việt Nam
	Thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

	32. 
	Công ty Lương thực Tiền Giang
	Số 256 Khu phố 2, phường 10, 
Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

	33. 
	Công ty Cổ phần Công nghiệp 
và  Thiết bị Chiếu sáng DUHAL
	Lô A Cụm Công nghiệp Trung An, 
Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

	34. 
	Công ty Lương thực Trà Vinh
	102 Trần Phú, phường 2, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

	35. 
	Công ty Cổ phần Thuỷ sản 
Cửu Long
	36 đường Bạch Đằng, phường 4, thị xã  Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

	36. 
	Công ty Cổ phần Viglacera 
Bá Hiến
	Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc

	37. 
	Công ty Cổ phần Vật liệu 
Xây dựng Yên Bái 
	Tổ 40 phường Nguyễn Phúc, 
Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái


II. Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ (38 giải):

	1. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm tin Việt 
	Đường TS5 KCN Tiên Du, 
huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh

	2. 
	Công ty Long Phương 
	KCN Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

	3. 
	Công ty TNHH Tiến Minh
	404 Ngô Gia Tự,  phường Tiến An, Thành phố  Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

	4. 
	Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
	Số 5 đường số 5 KCN Sóng Thần,
tỉnh Bình Dương

	5. 
	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ  thuật  Nông nghiệp Bình Định
	173 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

	6. 
	Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất 
và Thương mại Quang Điện
	172 Bùi Thị Trường, phường 5, 
Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

	7. 
	Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
	Km 14 quốc lộ 91, phường Phước Thới,  quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, 
tỉnh Cần Thơ

	8. 
	Công ty Lương thực Sông  Hậu
	Lô 18 KCN Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

	9. 
	Công ty Cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ
	103 Nguyễn Trãi, phường An Hội, 
quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ,
tỉnh Cần Thơ

	10. 
	Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân
	Số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

	11. 
	Công ty Cổ phần Xi măng 
Hà Giang
	Tổ 8 phường Ngọc Hà, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

	12. 
	Công ty Cổ phần Thiết bị 
Thực phẩm
	Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

	13. 
	Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu
	86 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

	14. 
	Công ty TNHH Một thành viên Lưới - Thép - Gai Hưng Thịnh
	Cụm Công nghiệp Nam Hồng, 
thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	15. 
	Xí nghiệp Trung Đô - Hồng Lĩnh
	Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

	16. 
	Công ty TNHH Một thành viên Giống cây trồng Hải Dương
	Km 4 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	17. 
	Công ty Cổ phần Xi măng VINACONEX Lương Sơn 
Hoà Bình
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

	18. 
	Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
	Phường Tân Hoà, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

	19. 
	Công ty Cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát
	144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	20. 
	Công ty Cổ phần Bao bì nhựa 
Sài Gòn
	Lô II – 2B đường số 10 KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh

	21. 
	Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại  Hùng Vương
	Thôn Bó Ma, xã Hợp Thành, 
huyện Cao Lộc,  tỉnh Lạng Sơn

	22. 
	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Nước sạch Nam Định
	Số 55b Cù Chính Lan, 
Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

	23. 
	Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định
	67 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định

	24. 
	Công ty TNHH XNK Hùng Hưng
	KCN Bắc Vinh, Thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An

	25. 
	Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang
	Xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

	26. 
	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Nhân
	84B đường 21/8, Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

	27. 
	Công ty Cổ phần Mía đường 
Phan Rang
	160 Bác Ái, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

	28. 
	Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi
	KCN Quảng Phú,  tỉnh Quảng Ngãi

	29. 
	Công ty Cổ phần Hải Long
	KCN Cái Lân, phường Giếng Đáy, 
Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	30. 
	Công ty Cổ phần Chè Cờ đỏ Mộc Châu
	Tiểu khu Cờ đỏ Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

	31. 
	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình
	Đường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	32. 
	Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Phong
	Cụm Công nghiệp Phong Phú, đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố  Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	33. 
	Công ty Cổ phần Xi măng 
Thái Bình
	Số 1 Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

	34. 
	Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn
	Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	35. 
	Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thanh Hoá
	35 Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

	36. 
	Công ty Cổ phần Thiết bị 
Giáo dục Hồng Đức 
	Lô C – KCN Lễ Môn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

	37. 
	Công ty Cổ phần HUETRONICS
	5 - 7 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	38. 
	Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Yên Bái 
	521 đường Yên Ninh, Thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái


III. Doanh nghiệp dịch vụ lớn (04 giải):

	 1.
	Công ty TNHH Một thành viên 
Tín Nghĩa
	96 Hà Huy Giáp,  phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

	 2.
	Công ty Cổ phần 482
	155 đường Trường Chinh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	 3.
	Công ty Cổ phần Giám định TKV
	Số 55 Lê Thánh Tông, Thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	 4.
	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả TKV
	Phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh


IV. Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ (18 giải)

	1. 
	Công ty Xăng dầu Bến Tre
	199B Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, 
thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

	2. 
	Công ty TNHH Công nghệ 
Tin học Phi Long
	Số 152 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

	3. 
	Ngân hàng Công thương Đồng Nai
	Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

	4. 
	Trung tâm Phát triển Phần mềm
	260 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

	5. 
	Công ty Cổ phần Kết cấu 
Không gian TADITS
	Phòng 306 Nhà 17 T1 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội

	6. 
	Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội
	Tầng 3 toà nhà 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

	7. 
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhân Lộc
	50 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh

	8. 
	Doanh nghiệp Xây dựng Tư nhân Lê Xuân Bảo
	Khu phố 7 thị trấn Mường Tè, 
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

	9. 
	Công ty TNHH Hoa Phong 
	Số 121 đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

	10. 
	Công ty TNHH Du lịch và 
Thương mại Hùng Vỹ
	Số 024 phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa, 
tỉnh Lào Cai

	11. 
	Công ty Cổ phần Minh Sơn
	Đường B1, phường Bắc Cường, 
Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

	12. 
	Công ty Cổ phần Vi tính - Điện máy Sài Gòn
	77B Bùi Thị Xuân, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	13. 
	Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An
	98 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	14. 
	Công ty TNHH Chiến Thành
	Quốc lộ 14B, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, 
huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

	15. 
	Công ty Cổ phần Cơ điện Lam Sơn
	757 Bà Triệu, phường Trường Thi, 
Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

	16. 
	Công ty Cổ phần Dạ Lan
	Số 01 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá

	17. 
	Công ty Thiện Xuân – TNHH 
	18 - 20 Hàng Đồng, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

	18. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Phúc
	351 đường Mê Linh, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
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